BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ SỰ CỐ DẰN DÍNH FOAM VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỘ SƠN NC
Khách hàng: Công ty Thịnh Việt

Đơn vị thực hiện / Báo cáo: BTChem

Thời gian ghi nhận & Kiểm tra: 23/07/2026 – 01/08/2026


I. TỔNG QUAN SỰ CỐ TẠI NHÀ MÁY THỊNH VIỆT
Ngày 25/07/2026, trong quá trình kiểm tra Final K/H tại nhà máy Thịnh Việt, phát hiện sự cố dính lem bóng / dính foam mặt sơn đối với 2 mã màu:


· Màu TV 246: 13 mặt bàn bị dính lem bóng.

· Màu TV 299A: 83 sản phẩm bị ảnh hưởng dính mặt.

Phương án xử lý kỹ thuật tại chỗ (Đã khắc phục):
· Quy trình tái chế: Chà nhám đều bề mặt sản phẩm  Phun 1 pass Bóng NC 2605 20% + Dung môi 02 (độ nhớt )  Để khô 10–12 giờ trước khi đóng gói.

· Kết quả: Sau khi đóng gói 6–8 giờ, khui ra kiểm tra không còn dính foam, khách hàng đã duyệt Final và cho xuất container toàn bộ số lượng trên.

II. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM LẠI QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY
Kỹ thuật BTChem đã tiến hành kiểm tra dằn dính mặt thực tế tại xưởng Thịnh Việt đối với 2 hệ màu (ngày 23/07 – 27/07/2026):


1. Màu TV 246 (Phôi gỗ tràm | Lót NC 1212 + Bóng NC NY TV 20%):


· Phun hoàn thiện, để khô tự nhiên 14 giờ  Dằn 5.5 kg (mô phỏng tải trọng thùng 23–26 kg) trong 7 giờ  Không đạt (bị dính foam).

· Tái chế (phun lại 1 pass bóng, khô 16 giờ)  Dằn 4.5 kg trong 5 giờ  Đạt/Không dính (tuy nhiên kết luận chung vẫn ghi nhận dằn khô tự nhiên sau 14–16 giờ vẫn còn nguy cơ dính foam).

2. Màu TV 299A (Phôi gỗ cao su giả cổ | Lót NC 1212 + Glaze + Bóng NC NY TV 10%):


· Phun hoàn thiện, để khô tự nhiên 14 giờ  Dằn 30 kg (chuyền pallet) trong 7 giờ  Không đạt (bị dính foam cục bộ).

· Tái chế (phun lại 1 pass bóng, khô 16 giờ)  Dằn 30 kg trong 5 giờ  Không đạt (vẫn bị dính foam cục bộ).

III. THỬ NGHIỆM ĐỐI CHỨNG TẠI PHÒNG LAB & ĐÁNH GIÁ LÔ NGUYÊN LIỆU
BTChem và QC HKBT đã tiến hành phun mẫu đối chứng tại Lab và kiểm tra chất lượng các lô hóa chất (Lót NC KH & Bóng NC NY TV 20% của Tháng 5/2026 và Tháng 6/2026) trên 2 phẩm cấp gỗ Tràm và Cao su:


1. Bảng tổng hợp điều kiện dằn dính mặt
	Lô hàng / Mẫu thử
	Phẩm cấp Gỗ
	Tải trọng dằn thực tế tại Thịnh Việt (0.1−0.15 kg/cm2)
	Tải trọng dằn Trung bình (0.2 kg/cm2)
	Tải trọng dằn Chuẩn QC (0.5 kg/cm2)

	Sơn Lót & Bóng T5/2026
	Cao su
	ĐẠT (Khô 15h, dằn 7h không dính)
	ĐẠT
	KHÔNG ĐẠT (Dính foam)

	
	Tràm
	ĐẠT (Khô 15h, dằn 7h không dính)
	KHÔNG ĐẠT (Dính foam nhẹ)
	KHÔNG ĐẠT (Dính foam nặng)

	Sơn Lót & Bóng T6/2026
	Cao su
	ĐẠT (Khô 15h, dằn 7h không dính)
	ĐẠT
	KHÔNG ĐẠT (Dính foam)

	
	Tràm
	ĐẠT (Khô 15h, dằn 7h không dính)
	ĐẠT
	KHÔNG ĐẠT (Dính foam)


2. Đánh giá thời gian khô & Tiêu chuẩn QC (Thử nghiệm 30/07/2026)
· Sấy tủ  + khô tự nhiên 17 giờ  Dằn mức  trong 8 giờ  Bị dính foam nặng.

· Khô tự nhiên 24 giờ  Dằn mức  trong 12 giờ  Vẫn dính foam nhẹ.

IV. KẾT LUẬN & NGUYÊN NHÂN CỐT LÕI
1. Về sản phẩm & Lô hóa chất: Chất lượng màng sơn đạt độ bóng, màu sắc và độ láng phẳng. Lô nguyên liệu Tháng 5 và Tháng 6 cho kết quả tương đồng.

2. Nguyên nhân dính foam:


· Áp lực đóng gói (Tải trọng dằn): Sản phẩm đáp ứng tốt tiêu chuẩn dằn đóng gói thực tế tại nhà máy Thịnh Việt (, tương đương ). Tuy nhiên, không đáp ứng được tiêu chuẩn lực dằn khắt khe của QC ().

· Thời gian khô & Chất liệu gỗ: Gỗ Tràm có xu hướng giữ dung môi lâu hơn gỗ Cao su. Khô tự nhiên 12–14 giờ chưa đủ để màng sơn NC đóng rắn hoàn toàn trước khi chịu lực nén đóng gói đè chồng.

V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
1. Chuẩn hóa thời gian lưu kho: Nâng thời gian khô tự nhiên của hệ sơn NC trước khi dằn/đóng gói từ 14 giờ lên tối thiểu 18–24 giờ (đặc biệt đối với hàng gỗ Tràm).

2. Kiểm soát tải trọng đóng gói: Đảm bảo lực nén đè chồng hàng hóa trên chuyền pallet/kiện hàng không vượt quá .

3. Cải tiến hệ dung môi/bóng: Chuyển đổi sử dụng dòng bóng NC 2605 hoặc điều chỉnh tỷ lệ dung môi bay hơi nhanh cho các lô hàng yêu cầu tiến độ đóng gói gấp.

